TÓM TẮT

TRẦN THỊ KIM NGÂN, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, tháng 1/2010 “SO SÁNH HIỆU LỰC DIỆT CỎ DẠI CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC TRÊN VƯỜN CAO SU KIẾN THIẾT CƠ BẢN, TẠI VÙNG ĐẤT XÁM XÃ AN LẬP, DẦU TIẾNG, BÌNH DƯƠNG”.

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Hữu Trúc.

Thí nghiệm được tiến hành tại xã An Lập - Dầu Tiếng - Bình Dương. 

Thời gian thí nghiệm từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2009.

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên với 7 NT, 3 lần lập lại, diện tích mỗi ô cơ sở là 25 m2
Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, trên vườn cao su 2 năm tuổi tại xã An Lập, có 7 loài cỏ. Trong đó cỏ tranh, cỏ cứt heo, cỏ mỹ, cỏ mắc cở rất phổ biến, cỏ trinh nữ móc, đồng tiền, đậu đồ sơn ít phổ biến.

Các loại thuốc trừ cỏ tham gia thí nghiệm đều cho hiệu lực cao đối với cỏ tranh, cỏ cứt heo, cỏ mỹ và cỏ mắc cở. Đối với cỏ tranh thuốc Mamba A (4,0 lít/ha) cho hiệu lực cao nhất là (100%) ở 45 NSP; Đối với cỏ cứt heo các loại thuốc đều cho hiệu lực rất cao (100%) ở 15 NSP; Đối với cỏ mỹ các loại thuốc Mamba A (4,0 lít/ha), Roundup 480 SC (3,0 lít/ha) cho hiệu lực cao nhất (89,0 - 90%) ở 30 NSP, và ở 45 NSP tất cả các loại thuốc đều đạt (100%); đối với cỏ mắc cở các loại thuốc Mamba A (4,0 lít/ha), Roundup 480 SC (3,0 lít/ha) là cho hiệu lực cao nhất (80,7 – 85,7%) ở 30 NSP, ở giai đoạn 45 NSP các nghiệm thức xử lý thuốc Mamba A (3,0 lít/ha), Mamba A (4,0 lít/ha), Glyphoxim 41 SL (3,0 lít/ha) là cho hiệu lực (100%), còn các nghiệm thức xử lý Mamba A (2,0 lít/ha), Roundup 480 SC (3,0 lít/ha), Glyphosan 480 DD (3,0 lít/ha) cỏ đã bắt đầu tái sinh trở lại chứng tỏ lúc này thuốc đã hết hiệu lực.

Qua theo dõi từ 3 đến 28 ngày sau khi phun thuốc bằng mắt thường ta thấy: các nghiệm thức không có ảnh hưởng xấu nào đến sự sinh trưởng và phát triển của cây cao su.
